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LUYỆN THI HÀ THÀNH 0979817885 

THẦY NGÔ XUÂN QUỲNH 

ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2023 – 2024 – LẦN CUỐI 

Bài thi tổ hợp: KHTN 

Thời gian làm bài: 50 phút – không kể thời gian phát đề 

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:  

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; 

K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khi sinh ra không tan trong nước. 

Câu 41.  Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4? 

A. Ag. B. Mg. C. Fe. D. Al. 

Câu 42.  Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 

A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al. 

Câu 43.  Quặng sắt manhetit có thành phần chính là  

A. FeS. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeCO3. 

Câu 44.  Thủy phân este CH3OCOCH2CH3 tạo ra ancol có công thức là 

A. CH3OH. B. C3H7OH. C. C2H5OH. D. C3H5OH. 

Câu 45.  Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây? 

A. NaNO3. B. HCl. C. CuSO4. D. AgNO3. 

Câu 46.  Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím? 

A. Metanol. B. Glyxerol. C. Axit axetic. D. Metylamin. 

Câu 47.  Chất nào sau đây lưỡng tính? 

A. NaNO3. B. MgCl2. C. Al(OH)3. D. Na2CO3. 

Câu 48.  Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây? 

A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeO. 

Câu 49.  Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? 

A. Etilen. B. Etylenglicol. C. Etylamin. D. Axit axetic. 

Câu 50.  Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm? 

A. 3FeO + 2Al 
0t⎯⎯→  3Fe + Al2O3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. 

C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu. 

Câu 51.  Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là 

A. 5. B. 10. C. 6. D. 12. 

Câu 52.  Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong một lượng dư nước? 

A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Cu. 

Câu 53.  Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời? 

A. CaCO3. B. MgCl2. C. NaOH. D. Fe(OH)2. 

Câu 54.  Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3? 

A. FeCl3. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4. 
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Câu 55.  Chất nào sau đây là chất điện li yếu? 

A. HCl. B. HNO3. C. CH3COOH. D. NaOH. 

Câu 56.  Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là  

A. C17H35COONa. B. CH3COONa. C. C2H5COONa. D. C17H33COONa. 

Câu 57.  Công thức hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là 

A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. Na2SO4. 

Câu 58.  Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ mạch hở? 

A. pheny amoni clorua. B. toluen. C. axetilen. D. cumen. 

Câu 59.  Vinyl fomat  (X) khi tác dụng với H2 (dư, xúc tác Ni) tạo ra chất Y. Công thức hóa học của chất 

Y là 

A. C2H3COOH. B. CH3COOC2H3. C. HCOOC2H5. D. HCOOC2H3. 

Câu 60.  Thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là 

A. Ca(NO3)2. B. CaCO3. C. NaCl. D. Na2CO3. 

Câu 61.  Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch CuSO4 thu được 9,6 gam Cu. 

Giá trị m là 

A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75. D. 13,0. 

Câu 62.  Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm tiếp 4 ml dung dịch H2SO4 

đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều ống nghiệm rồi đun nóng hỗn hợp.  

 

Hydrocacbon đã sinh ra trong thí nghiệm trên là 

A. etilen. B. axetilen. C. propilen. D. metan. 

Câu 63.  Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím. B. Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước. 

C. Protein đơn giản chứa các gốc -aminoaxit. D. Phân tử Gly-Ala-Val có 3 nguyên tử nitơ. 

Câu 64.  Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là 

A. 54. B. 27. C. 72. D. 36. 

Câu 65.  Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với một lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng. Số mol NaOH 

đã tham gia phản ứng là 0,2 mol. Giá trị m là 

A. 14,6. B. 29,2. C. 26,4. D. 32,8. 

Câu 66.  Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quan hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn 

vô định hình. Thủy phân X nhờ tác dụng axit hoặc enzim thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực 

trong y học. Chất X và Y lần lượt là  
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A. tinh bột và glucozơ.  B. tinh bột và saccarozơ. 

C. xenlulozơ và saccarozơ. D. saccarozơ và glucozơ. 

Câu 67.  Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Cho viên Zn vào dung dịch HCl thì viên Zn bị ăn mòn hóa học. 

B. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm. 

C. Đốt Fe trong khí clo dư thu được FeCl3. 

D. Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu. 

Câu 68.  Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 tác dụng với một lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được 

muối Fe(II)? 

A. HNO3 đặc, nóng. B. HCl. C. H2SO4 loãng. D. NaHSO4. 

Câu 69.  Cho các polime sau: polietilen, poliacrilonitrin, policaproamit, poli(hexametylen ađipamit) và 

xelulozơ axetat. Số polime thuộc loại tơ tổng hợp là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 70.  Nhiệt phân hoàn toàn muối X thu được hỗn hợp khí Y và m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn Y 

vào nước thu được 500 ml dung dịch HNO3 có pH = 1. Trong X, oxi chiếm 51,06% về khối lượng. Giá trị 

của m là 

A. 2,00. B. 1,00. C. 2,55. D. 4,70. 

Câu 71.  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 4 2 4 2

2 2 7

FeSO H SO Br  + NaOHNaOH dö

K Cr O X Y Z.
+ + ++⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→  Biết X, Y 

và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là 

A. 
3 2 4

Cr(OH) ,  Na CrO .   B. 
3 2

Cr(OH) ,  NaCrO .   

C. 
2 2 4

NaCrO , Na CrO .   D. 
2 4 3 2

Cr (SO ) ,  NaCrO .  

Câu 72.  Cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau: Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3. Số trường 

hợp xảy ra phản ứng là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

Câu 73.  Từ một tấn quặng pirit sắt (chứa 62% FeS2 và các tạp chất khác không chứa lưu huỳnh) có thể 

sản xuất axit sunfuric theo các công đoạn sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 (hiệu suất phản ứng lần lượt 

là 80%, 70%, 80%). Sau phản ứng thu được hai tấn dung dịch H2SO4 a%. Giá trị của a gần nhất với giá 

trị nào sau đây? 

A. 11,34. B. 22,68. C. 34,02. D. 17,01. 

Câu 74.  Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO vào H2O dư, thu được 0,02 mol H2 và dung dịch 

Y. Dẫn từ từ đến hết 0,1 mol CO2 vào dung dịch Y, thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Cho từ từ 

từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Z, thu được 0,01 mol CO2. Giá trị của m là 

 A. 9,47 B. 5,52 C. 5,49 D. 5,84. 

Câu 75.  Từ quặng photphorit (tạp chất không chứa photpho) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 

đặc để sản xuất supephotphat đơn với độ dinh dưỡng là 20,52%. Mặt khác, người ta cho axit photphoric 

tác dụng vừa đủ với quặng trên để điều chế phân supephotphat kép có độ dinh dưỡng là 

A. 34,08% B. 47,97% C. 52,68% D. 57,24%. 

Câu 76.  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C, S và P (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 5 : 4) trong dung 

dịch HNO3 63%, thu được 0,65 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2, (m + 35,16) gam dung dịch X. Cho 
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toàn bộ lượng X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch gồm KOH 1,5M và NaOH 1M, thu được dung dịch 

Y chỉ chứa muối trung hoà. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam muối khan. Giá trị của a là  

A. 16,75. B. 17,81. C. 18,61. D. 20,41.  

Câu 77.  Cho E (CnH8On) và F (CmH8Om) là hai chất hữu cơ mạch hở (ME < MF < 150). Từ E và F thực 

hiện sơ đồ các phản ứng sau: 

(1) E + NaOH 
o

t⎯⎯→  X + Y  (2) F + NaOH 
o

t⎯⎯→  X + Z + T 

            (3) X + HCl ⎯⎯→  J + NaCl  

Biết X, Y, Z, T là các chất hữu cơ, trong phân tử của Y, Z và T đều chứa nhóm -OH (biết MZ < MY < 

MT). Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất E có hai cấu tạo thoả mãn.  

(b) Trong phân tử chất F có chứa ba nhóm -CH2.  

(c) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.  

(d) Y và Z thuộc cùng một dãy đồng đẳng và đều hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. 

(e) Cho a mol chất T tác dụng với Na (dư) thu được 2a mol H2.  

(g) Chất J dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm. 

Số phát biểu đúng là  

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. 

Câu 78.  Cho các phát biểu sau: 

(a) Amophot thuộc loại phân hỗn hợp. 

(b) Có thể sử dụng dung dịch HCl để phân biệt Fe, FeO, Fe2O3. 

(c) Để giữ độ bền cho các loại vải làm từ tơ tằm, người ta thường ngâm giặt chúng trong nước xà phòng 

có tính kiềm cao. 

(d) 1 mol đipeptit (Gly – Glu) phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. 

(e) Tơ nilon – 6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hexametylenđiamin và axit terephtalic. 

Số phát biểu không đúng là 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2. 

Câu 79.  Hỗn hợp T gồm triglixerit X và hai trieste Y, Z. Thủy phân hoàn toàn m gam T bằng dung dịch 

NaOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và 49,2 gam hỗn hợp ba muối (gồm một muối của axit oleic 

và hai muối của hai axit cacboxylic, phân tử đều chứa hai liên kết π). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam 

T, thu được 2,7 mol CO2. Giá trị của m là 

A. 47,70.  B. 46,40.  C. 45,60.  D. 42,5 

Câu 80. Hòa tan hết 38,72 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt trong 296 gam dung dịch HNO3 31,5%, 

thu được dung dịch Y chứa các muối của kim loại và 2,688 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO. Cho dung 

dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 

41,6 gam rắn. Mặt khác, cô cạn dung dịch Y, thu được chất rắn khan Z. Nung Z đến khối lượng không đổi 

thấy khối lượng rắn giảm 72,8 gam. Nồng độ % của Fe(NO3)3 có trong dung dịch Y là 

A. 23,43% B. 15,12% C. 19,48% D. 10,86% 

----------------- CHÚC CÁC EM LÀM BÀI THI TỐT ----------------- 

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. 
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ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2023 – 2024 – LẦN CUỐI 

Bài thi tổ hợp: KHTN 

Thời gian làm bài: 50 phút – không kể thời gian phát đề 

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:  

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; 

K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 

• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khi sinh ra không tan trong nước. 

Câu 41.  Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4? 

A. Ag. B. Mg. C. Fe. D. Al. 

Câu 42.  Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 

A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al. 

Câu 43.  Quặng sắt manhetit có thành phần chính là  

A. FeS. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeCO3. 

Câu 44.  Thủy phân este CH3OCOCH2CH3 tạo ra ancol có công thức là 

A. CH3OH. B. C3H7OH. C. C2H5OH. D. C3H5OH. 

Câu 45.  Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây? 

A. NaNO3. B. HCl. C. CuSO4. D. AgNO3. 

Câu 46.  Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím? 

A. Metanol. B. Glyxerol. C. Axit axetic. D. Metylamin. 

Câu 47.  Chất nào sau đây lưỡng tính? 

A. NaNO3. B. MgCl2. C. Al(OH)3. D. Na2CO3. 

Câu 48.  Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây? 

A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeO. 

Câu 49.  Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? 

A. Etilen. B. Etylenglicol. C. Etylamin. D. Axit axetic. 

Câu 50.  Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm? 

A. 3FeO + 2Al 
0t⎯⎯→  3Fe + Al2O3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2. 

C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu. 

Câu 51.  Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là 

A. 5. B. 10. C. 6. D. 12. 

Câu 52.  Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong một lượng dư nước? 

A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Cu. 

Câu 53.  Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời? 

A. CaCO3. B. MgCl2. C. NaOH. D. Fe(OH)2. 
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Câu 54.  Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3? 

A. FeCl3. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4. 

Câu 55.  Chất nào sau đây là chất điện li yếu? 

A. HCl. B. HNO3. C. CH3COOH. D. NaOH. 

Câu 56.  Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là  

A. C17H35COONa. B. CH3COONa. C. C2H5COONa. D. C17H33COONa. 

Câu 57.  Công thức hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là 

A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. Na2SO4. 

Câu 58.  Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ mạch hở? 

A. pheny amoni clorua. B. toluen. C. axetilen. D. cumen. 

Câu 59.  Vinyl fomat  (X) khi tác dụng với H2 (dư, xúc tác Ni) tạo ra chất Y. Công thức hóa học của chất 

Y là 

A. C2H3COOH. B. CH3COOC2H3. C. HCOOC2H5. D. HCOOC2H3. 

Câu 60.  Thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là 

A. Ca(NO3)2. B. CaCO3. C. NaCl. D. Na2CO3. 

Câu 61.  Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch CuSO4 thu được 9,6 gam Cu. 

Giá trị m là 

A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75. D. 13,0. 

Câu 62.  Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm tiếp 4 ml dung dịch H2SO4 

đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều ống nghiệm rồi đun nóng hỗn hợp.  

 

Hydrocacbon đã sinh ra trong thí nghiệm trên là 

A. etilen. B. axetilen. C. propilen. D. metan. 

Câu 63.  Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím. B. Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước. 

C. Protein đơn giản chứa các gốc -aminoaxit. D. Phân tử Gly-Ala-Val có 3 nguyên tử nitơ. 

Câu 64.  Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là 

A. 54. B. 27. C. 72. D. 36. 

Câu 65.  Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với một lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng. Số mol NaOH 
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đã tham gia phản ứng là 0,2 mol. Giá trị m là 

A. 14,6. B. 29,2. C. 26,4. D. 32,8. 

Câu 66.  Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quan hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn 

vô định hình. Thủy phân X nhờ tác dụng axit hoặc enzim thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực 

trong y học. Chất X và Y lần lượt là  

A. tinh bột và glucozơ.  B. tinh bột và saccarozơ. 

C. xenlulozơ và saccarozơ. D. saccarozơ và glucozơ. 

Câu 67.  Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Cho viên Zn vào dung dịch HCl thì viên Zn bị ăn mòn hóa học. 

B. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm. 

C. Đốt Fe trong khí clo dư thu được FeCl3. 

D. Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu. 

Câu 68.  Hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 tác dụng với một lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được 

muối Fe(II)? 

A. HNO3 đặc, nóng. B. HCl. C. H2SO4 loãng. D. NaHSO4. 

Câu 69.  Cho các polime sau: polietilen, poliacrilonitrin, policaproamit, poli(hexametylen ađipamit) và 

xelulozơ axetat. Số polime thuộc loại tơ tổng hợp là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 70.  Nhiệt phân hoàn toàn muối X thu được hỗn hợp khí Y và m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn Y 

vào nước thu được 500 ml dung dịch HNO3 có pH = 1. Trong X, oxi chiếm 51,06% về khối lượng. Giá trị 

của m là 

A. 2,00. B. 1,00. C. 2,55. D. 4,70. 

2 3 3 2

3 2

NO HNO Cu(NO ) CuO CuO

16.6
X coù daïng: M(NO ) 0,5106 M 64(Cu)

M 62.2

n n 0,05(mol) n n 0,025(mol) m 2(gam)

⎯⎯→ = ⎯⎯→ =
+

⎯⎯→ = = ⎯⎯→ = = ⎯⎯→ =

 

Câu 71.  Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 4 2 4 2

2 2 7

FeSO H SO Br  + NaOHNaOH dö

K Cr O X Y Z.
+ + ++⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→  Biết X, Y 

và Z là các hợp chất của crom. Hai chất Y và Z lần lượt là 

A. 
3 2 4

Cr(OH) ,  Na CrO .   B. 
3 2

Cr(OH) ,  NaCrO .   

C. 
2 2 4

NaCrO , Na CrO .   D. 
2 4 3 2

Cr (SO ) ,  NaCrO .  

Câu 72.  Cho dung dịch HCl lần lượt tác dụng với các chất sau: Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3. Số trường 

hợp xảy ra phản ứng là 

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. 

Câu 73.  Từ một tấn quặng pirit sắt (chứa 62% FeS2 và các tạp chất khác không chứa lưu huỳnh) có thể 

sản xuất axit sunfuric theo các công đoạn sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 (hiệu suất phản ứng lần lượt 

là 80%, 70%, 80%). Sau phản ứng thu được hai tấn dung dịch H2SO4 a%. Giá trị của a gần nhất với giá 

trị nào sau đây? 

A. 11,34. B. 22,68. C. 34,02. D. 17,01. 
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0,62
.2.98.0,8.0,7.0,8

120
a% .100% 22,68%

2

= =

 

Câu 74.  Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO vào H2O dư, thu được 0,02 mol H2 và dung dịch 

Y. Dẫn từ từ đến hết 0,1 mol CO2 vào dung dịch Y, thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Cho từ từ 

từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch Z, thu được 0,01 mol CO2. Giá trị của m là 

 A. 9,47 B. 5,52 C. 5,49 D. 5,84. 

Câu 75.  Từ quặng photphorit (tạp chất không chứa photpho) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 

đặc để sản xuất supephotphat đơn với độ dinh dưỡng là 20,52%. Mặt khác, người ta cho axit photphoric 

tác dụng vừa đủ với quặng trên để điều chế phân supephotphat kép có độ dinh dưỡng là 

A. 34,08% B. 47,97% C. 52,68% D. 57,24%. 

( ) ( )

2 5

2 5

P O ta

2

ïp chaá

a

3 4 2 4 2 4

4

2

t

t ïp chaát

3 3 4 2 4
2 2

4

Giaû söû quaëng chöùa 100 gam phophorit

( ) ( ) P O

310 196 142

100 63,23 45,81

45,81

%m .100% 20,52% m 60 gam

100 m 63,23

Ca PO 4H PO 3

a

Ca H

Ca PO    2H SO Ca H PO O

PO

   2C S ⎯⎯→

 = =  =
+ +

+ ⎯⎯⎯→ ⎯⎯

+ ⎯⎯⎯→ +

→

→ →

→ →

2 5
3P O

310 392 142.3

100 126,45 137,42

137,42

Ñoä dinh döôõng cuûa X .100% 47,97%

6 1261 ,450

→ →

⎯

 = =
+

 

Câu 76.  Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C, S và P (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 5 : 4) trong dung 

dịch HNO3 63%, thu được 0,65 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2, (m + 35,16) gam dung dịch X. Cho 

toàn bộ lượng X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch gồm KOH 1,5M và NaOH 1M, thu được dung dịch 

Y chỉ chứa muối trung hoà. Cô cạn dung dịch Y thu được a gam muối khan. Giá trị của a là  

A. 16,75. B. 17,81. C. 18,61. D. 20,41.  

3

3

BTE2

2

HNO BTKL

63% HNO

3

2 4

3 4

CO : 3x

4.3x 6.5x 5.4x 0,65 3x x 0,01

NO : 0,65 3x

C : 3x

(35,16 0,03.44 0,62.46).0,63
m(g)X S : 5x n 0,65 (mol)

63
P : 4x

HNO (dö) : 0,03

KOH : 1,5y
dd X H SO : 0,05

Na

H PO : 0,04

+


⎯⎯⎯→ + + = − → =

−
+ +

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯→ = =

 


→ +




BTKL

muoái

OH : y

1,5y y 0,03 0,05.2 0,04.3 y 0,1 (mol)

m 0,15.39 0,1.23 0,03.62 0,05.96 0,04.95 18,61 (gam)





→ + = + + → =

⎯⎯⎯→ = + + + + =

 



Luyện Thi Hà Thành 0979 817 885 

 

  CS1: P.288 – 26 Đường Láng – Ngã Tư Sở 

CS2: Gần THPT Phan Đình Phùng - BĐ 

 

 

    

  Biên soạn: Đội ngũ giáo viên “Luyện Thi Hà Thành”       Nơi chia sẻ tài liệu: www.hoahoc.org 
9 

 

Câu 77.  Cho E (CnH8On) và F (CmH8Om) là hai chất hữu cơ mạch hở (ME < MF < 150). Từ E và F thực 

hiện sơ đồ các phản ứng sau: 

 (1) E + NaOH 
o

t⎯⎯→  X + Y  

 (2) F + NaOH 
o

t⎯⎯→  X + Z + T 

 (3) X + HCl ⎯⎯→  J + NaCl  

Biết X, Y, Z, T là các chất hữu cơ, trong phân tử của Y, Z và T đều chứa nhóm -OH (biết MZ < MY < 

MT). Cho các phát biểu sau: 

(a) Chất E có hai cấu tạo thoả mãn.  

(b) Trong phân tử chất F có chứa ba nhóm -CH2.  

(c) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.  

(d) Y và Z thuộc cùng một dãy đồng đẳng và đều hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. 

(e) Cho a mol chất T tác dụng với Na (dư) thu được 2a mol H2.  

(g) Chất J dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm. 

Số phát biểu đúng là  

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. 

3 5 32 2 2 2

2 4 2

2 4 2 2 4

2 2

X laø HCOONa

Y laø C H (OH)(E) laø HCOO CH CHOH CH OH,  HO CH CH(OOCH) CH OH

Z laø C H (OH)HCOO
(F) laø C H hoaëc HCOO CH COO C H OH

HO CH COO T laø HO CH COONa

J laø HCOOH

(a) Ñuùng, E coùhai caáu taïo thoaû ma




 − − − − − 
 

→ 
− − 

− − 



→

2 4

o

2

H SO ñaëc

2t

õn.

(b) Ñuùng.

(c) Ñuùng.

(d) Sai, Y vaø Z khoâng thuoäc cuøng moät daõy ñoàng ñaúng (2 chöùc # 3 chöùc)

(e) Sai, a mol chaát T taïo ra 0,5a mol H

(g) Ñuùng, HCOOH CO H O (PTN)











⎯⎯⎯⎯→ +

 

Câu 78.  Cho các phát biểu sau: 

(a) Amophot thuộc loại phân hỗn hợp. 

(b) Có thể sử dụng dung dịch HCl để phân biệt Fe, FeO, Fe2O3. 

(c) Để giữ độ bền cho các loại vải làm từ tơ tằm, người ta thường ngâm giặt chúng trong nước xà phòng 

có tính kiềm cao. 

(d) 1 mol đipeptit (Gly – Glu) phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. 

(e) Tơ nilon – 6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng hexametylenđiamin và axit terephtalic. 

Số phát biểu không đúng là 

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2. 
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Câu 79.  Hỗn hợp T gồm triglixerit X và hai trieste Y, Z. Thủy phân hoàn toàn m gam T bằng dung dịch 

NaOH vừa đủ, thu được một ancol duy nhất và 49,2 gam hỗn hợp ba muối (gồm một muối của axit oleic 

và hai muối của hai axit cacboxylic, phân tử đều chứa hai liên kết π). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam 

T, thu được 2,7 mol CO2. Giá trị của m là 

A. 47,70.  B. 46,40.  C. 45,60.  D. 42,5 

2 3

gam

2

3 2

Nhaän xeùt : caùc goác axit ñeàu coù 2 trong phaân töû

C H COOH 3x

3x.94 14y 49,2 x 0,1

T CH y m 46, 4

3x.3 y 3x 2,7 y 1,5

C H x




 + = =

   =  
+ + = = 



 

Câu 80. Hòa tan hết 38,72 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt trong 296 gam dung dịch HNO3 31,5%, 

thu được dung dịch Y chứa các muối của kim loại và 2,688 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và NO. Cho dung 

dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 

41,6 gam rắn. Mặt khác, cô cạn dung dịch Y, thu được chất rắn khan Z. Nung Z đến khối lượng không đổi 

thấy khối lượng rắn giảm 72,8 gam. Nồng độ % của Fe(NO3)3 có trong dung dịch Y là 

A. 23,43% B. 15,12% C. 19,48% D. 10,86% 

( )

( )

mol3

N trong khí

khí

2

2

3

HNO 1,48

vôùi löu yù raèng caùc khí ñeàu chöùa 1N n 0,12

n 0,12

64x 56 y z 16t 38,72

Cu x

2x 2y 3z 1, 48 0,12

Fe y

80x 80 y z 41,6

Fe z

32 32 32
O t 2x 46 2y 46 3z 46 72,8

4 8 4

+

+

+


 =



 + + + =


+ + = −


 + + = 


     
+ + + + + =      

     

( ) ( )3
3

Fe NO

x 0,12

y 0,08

z 0,32

0,32.242

C% .100% 23, 43%

38,72 296 0,12 14 16.1,5

 =


 =
  =



 = 
+ − +

 

 

 

 


